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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 38, tổ 5, khu phố 8, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

31/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GLOBAL SUPPLY

3703234021

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh – Bán buôn đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, 
chỉ khâu...; - Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn 
xe đạp và phụ tùng xe đạp; - Bán buôn sản phẩm quang học và 
chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, ống nhòm, kính lúp); - Bán buôn 
băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; - Bán buôn 
đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; - Bán 
buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

4659

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa, gỗ chế biến; - Bán buôn 
sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật 
liệu xây dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ 
sàn; - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - 
Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán 
buôn bình đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: 
Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết 
bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, 
ống cao su,...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, 
dụng cụ cầm tay khác. 

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GLOBAL SUPPLY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL SUPPLY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934583678
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh - Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh - Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh

4752

6. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ 
đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun điện, phích điện, quạt, 
tủ lạnh, máy giặt...; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Khách sạn - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày

5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

14. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

15. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới quyền sử dụng đất

6820

16. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến 
kỹ thuật điện và điện tử; - Việc chuẩn bị các dự án sử dụng 
máy điều hoà, tủ lạnh… - Tư vấn chuyển giao công nghệ - Xúc 
tiến chuyển giao công nghệ

7110
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18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế lắp đặt hệ thống Thông gió điều hòa không 
khí

7410

19. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: - Cho thuê ôtô - Cho thuê xe có động cơ khác

7710

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

22. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: - Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; - Dạy 
nhảy; - Dạy nghệ thuật biểu diễn;

8552

23. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); - Các trung tâm dạy 
học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Dạy ngoại 
ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

24. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục

8560

25. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình: Tủ lạnh, 
lò nấu, lò nướng, máy giặt, máy vắt, máy sấy quần áo, điều hòa 
nhiệt độ...

9522

26. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật(đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

27. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

28. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Gia công miếng lót đế giày, ép đế giày

1520

29. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loai mút xốp, nệp mút -Gia công các loại 
mút, cán dán vải mút; Sản xuất mút ép RB, mút tái sinh

3290

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn kinh doanh hóa chất -Bán buôn các loại mút 
xốp, nệp mút; da bò simili, da nhân tạo; Bán buôn linh kiện và 
vật liệu ngành nội thất; -Bán buôn keo dầu, keo nước, keo dán 
các loại; -Bán buôn nguyên vật liệu ngành sofa; -Bán buôn phế 
liệu -Bán buôn bù lon, ốc vít, ván ép, khung chân sắt -Bán 
buôn bao bì làm từ giấy và nhựa các loại; -Bán buôn phụ gia cá 
loại;

4669(Chính)

31. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, inox

4662

32. Bán buôn tổng hợp 4690

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410
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35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

36. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, 
bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu;

2819

37. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: - Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công 
nghiệp; - Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp; 
Máy làm đòn bẩy

3320

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình đường sắt 4211

41. Xây dựng công trình đường bộ 4212

42. Xây dựng công trình điện 4221

43. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

44. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

45. Xây dựng công trình công ích khác 4229

46. Xây dựng công trình thủy 4291

47. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

48. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

49. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

50. Phá dỡ 4311

51. Chuẩn bị mặt bằng 4312

52. Lắp đặt hệ thống điện 4321

53. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

54. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công 
trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang máy, 
thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + 
Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, 
cách nhiệt, chống rung. - Lắp đặt hệ thống giàn phơi

4329

55. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

56. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận 
thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có 
kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng - 
Các công việc dưới bề mặt; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - 
Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà; - Thuê cần trục có người điều khiển.

4390
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN TỰA

Việt 
Nam

CH3012 HH3B Linh 
Đàm, Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

300.000.000 10,000 036079002535

2DƯƠNG THỊ 
NGỌC 
HƯƠNG

Việt 
Nam

31, đường C, khu phố 
Bình Đường 3, 
Phường An Bình, 
Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

2.700.000.000 90,000 075183004504

57. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

58. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Trừ hoạt động đấu giá

4530

59. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036079002535
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CH3012 HH3B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CH3012 HH3B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TỰA Nam

24/03/1979 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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